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	BỘ XÂY DỰNG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /TTr-BXD
	Hà Nội, ngày       tháng       năm 2024


TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Ngày 08/01/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 19/QĐ-TTg về danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, trong đó giao Bộ Xây dựng nghiên cứu, xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng đã đánh giá kết quả đạt được khi thực hiện Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ, đồng thời, đánh giá thực trạng và nhu cầu về nhà ở công vụ của Bộ, ngành và địa phương khi mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023 và trên cơ sở đó đã nghiên cứu xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ để đảm bảo thống nhất với quy định của Luật Nhà ở năm 2023 và phù hợp với điều kiện thực tế. Bộ Xây dựng kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Về tiêu chuẩn diện tích nhà ở công vụ 

a) Đối với nhà ở công vụ của Bộ, ngành, cơ quan Trung ương: Theo báo cáo của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, quỹ nhà ở công vụ bao gồm biệt thự, chung cư, phần lớn là nhà ở chung cư, có diện tích từ 70m2/căn đến 160 m2/căn, một số cơ quan Trung ương quản lý nhà ở công vụ là biệt thự có diện tích đất khoảng từ 350 m2 đến 500m2 như Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Xây dựng để bố trí cho thuê nhà công vụ phục vụ cho các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Phó Thủ tướng Chính phủ và cấp tương đương trở lên; đối với nhà ở công vụ được đầu tư xây dựng mới (bao gồm cả mua nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ) của các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, bên cạnh việc đảm bảo về chất lượng, diện tích thì các khu nhà ở công vụ này còn đảm bảo về các công trình hạ tầng kỹ thuật được đấu nối thuận lợi và đồng bộ với kết cấu hạ tầng chung của khu vực.

b) Đối với nhà ở công vụ của các địa phương: Nhà ở công vụ của các địa phương bao gồm biệt thự, chung cư và nhà ở liền kề. Nhà biệt thự có diện tích đất từ 150m2 đất trở lên; nhà liền kề có diện tích đất trung bình khoảng 100 m2; nhà chung cư có diện tích sử dụng từ 60m2/căn hộ đến 100m2/căn hộ, chủ yếu để bố trí cho các lãnh đạo cấp tỉnh, cấp sở, ngành đủ tiêu chuẩn, điều kiện thuê nhà ở công vụ. Nhà ở công vụ khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo chủ yếu để bố trí cho giáo viên và nhân viên y tế với diện tích từ 25 m2/căn nhà đến 50 m2/căn nhà. Mỗi căn có thể bố trí cho cá nhân hoặc tập thể (từ 02 người/căn trở lên).

Do đó, việc áp dụng tiêu chuẩn diện tích nhà ở công vụ theo Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg đảm bảo cho các Bộ ngành và địa phương thực hiện việc đầu tư xây dựng mới hoặc mua nhà ở thương mại để làm nhà ở công vụ được áp dụng thống nhất từ Trung ương đến địa phương, tạo lập quỹ nhà ở công vụ phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định, đồng thời căn cứ tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ theo Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg, các Bộ ngành và địa phương đã bố trí cho thuê nhà ở công vụ cho các đối tượng thuộc diện và đủ điều kiện đảm bảo hiệu quả, đồng bộ.

2. Về định mức trang thiết bị nội thất 

a) Đối với nhà ở công vụ của Bộ, ngành, cơ quan Trung ương: Theo quy định tại Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg, đối với nhà ở công vụ được đầu tư xây dựng mới sẽ được trang bị nội thất cơ bản bao gồm: Trang bị nội thất gắn với nhà ở công vụ đã được tính vào chi phí đầu tư xây dựng nhà ở công vụ: Hệ thống máy điều hòa nhiệt độ; tủ bếp đồng bộ (bao gồm tủ bếp, chậu, vòi rửa, bếp, máy hút mùi); bình nóng lạnh. Trang bị nội thất dời không gắn với nhà ở công vụ (Bộ bàn ghế phòng khách, kệ ti vi; bộ bàn ghế phòng ăn, tủ lạnh; tủ quần áo, giường, đệm, máy giặt, bộ bàn ghế làm việc), định mức trang thiết bị nội thất từ 200 triệu đồng/căn nhà đến 350 triệu đồng/căn nhà, đảm bảo nhu cầu sử dụng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ trong quá trình sinh hoạt và công tác. 

b) Đối với nhà ở công vụ của các địa phương: Tại các địa phương hiện nay, trang thiết bị nội thất cho nhà ở công vụ chỉ được tập trung đầu tư đối với nhà ở công vụ mới để bố trí cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp sở, ngành, còn nhà ở công vụ của giáo viên, nhân viên y tế là nhà ở tập thể nhiều gian, do kinh phí địa phương còn khó khăn nên chỉ trang bị một số trang thiết bị nội thất cơ bản như giường, tủ quần áo, chưa có kinh phí để trang bị đồng bộ trang thiết bị nội thất cơ bản theo quy định.

Do đó, việc áp dụng định mức trang thiết bị nội thất nhà ở công vụ theo quy định tại Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg là hoàn toàn phù hợp, khi cán bộ được bố trí thuê nhà ở công vụ không phải đầu tư trang bị nội thất, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ trong quá trình sinh hoạt và công tác, vì vậy, khi cán bộ hết tiêu chuẩn nhà ở công vụ đều trả lại nhà theo quy định.
3. Về đối tượng thuê nhà ở công vụ

Tại Điều 32 của Luật Nhà ở năm 2014 đã quy định cụ thể 07 nhóm đối tượng được bố trí thuê nhà ở công vụ, Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg đã cụ thể hóa từng nhóm đối tượng được bố trí cho thuê tương ứng với từng loại nhà ở công vụ để tạo điều kiện thuận lợi cho các Bộ, ngành và địa phương trong việc bố trí cho thuê nhà ở công vụ. 
Theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023, đối tượng thuê nhà ở công vụ của Bộ, ngành và địa phương đã được mở rộng, theo đó đối tượng thuê nhà ở công vụ ở Trung ương giữ chức từ Phó Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và tương đương trở lên; ở địa phương giữ chức vụ từ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phó Giám đốc Sở và tương đương trở lên. Do đó, cần nghiên cứu bổ sung quy định về tiêu chuẩn, định mức về nhà ở công vụ đối với các đối tượng được mở rộng.
4. Về công tác quản lý vận hành 
Theo quy định của pháp luật về nhà ở công vụ thì việc quản lý vận hành các khu nhà ở công vụ được cơ quan quản lý nhà ở công vụ giao cho đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp, đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm trích một phần kinh phí thu được từ tiền thuê nhà ở công vụ để thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng các trang thiết bị nội thất, vệ sinh công nghiệp nhà ở công vụ, do đó, các trang thiết bị nội thất và nhà ở công vụ luôn luôn đảm bảo hoạt động hiệu quả, hạn chế tối đa sự khấu hao và hao mòn, vì vậy, công tác quản lý vận hành nhà ở công vụ đã đi vào nề nếp.
5. Về quỹ nhà ở công vụ trên cả nước

Tính đến ngày 31/12/2023, cả nước có 74.890 căn, nhà với tổng diện tích là 2.700.289 m2 sàn nhà. Trong đó có 72 căn biệt thự, tương ứng với 22.234m2 sàn nhà ở; 16.904 căn chung cư, tương ứng với 1.317.660 m2 sàn nhà ở; 57.915 căn liền kề, tương ứng với 1.317.660 m2 sàn nhà ở. Cụ thể như sau:

- Đối với nhà ở công vụ của Bộ, ngành, cơ quan Trung ương: Tổng quỹ nhà ở công vụ của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương là 19.367 căn tương ứng với 1.447.427 m2 sàn nhà ở (bao gồm: 52 căn biệt thự, tương ứng với 19.219 m2 sàn nhà ở; 16.000 căn chung cư, tương ứng với 1.259.388 m2 sàn nhà ở; 3.315 căn nhà liền kề, tương ứng với 168.819 m2 sàn nhà ở). Trong đó, quỹ nhà ở công vụ của Chính phủ do Bộ Xây dựng đang quản lý là 06 biệt thự có diện tích 2.206m2 sàn nhà ở và 172 căn hộ chung cư (cơ cấu diện tích khoảng từ 80m2/căn đến 160m2/căn) có tổng diện tích 19.374m2 sàn nhà ở.

- Đối với nhà ở công vụ của các địa phương: Tổng quỹ nhà ở công vụ của các địa phương là 55.524 căn, tương ứng với 1.252.862 m2 sàn nhà ở (bao gồm: 20 căn biệt thự, tương ứng với 3.015 m2 sàn nhà ở; 904 căn chung cư, tương ứng với 58.272 m2 sàn nhà ở; 54.600 căn nhà liền kề, tương ứng với 1.191.575 m2 sàn nhà ở). Trong đó, nhà ở công vụ của giáo viên có 52.716 căn nhà, tương ứng với 1.096.738 m2 sàn nhà ở (theo báo cáo của Bộ Giáo dục và đào tạo từ tháng 8/2007 đến nay), nhà ở công vụ của cán bộ y tế có 1.338 căn nhà, tương ứng với 57.954 m2 sàn nhà ở.

II. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC NHÀ Ở CÔNG VỤ
1. Căn cứ pháp lý
Tại Khoản 2 Điều 44 của Luật Nhà ở năm 2023, trong đó quy định “2. Tiêu chuẩn diện tích và định mức trang thiết bị nội thất nhà ở công vụ do Thủ tướng Chính phủ quy định và được điều chỉnh cho phù hợp với từng thời kỳ theo đề nghị của Bộ Xây dựng”.
Tại điểm a khoản 5 Điều 191 quy định trách nhiệm của Bộ Xây dựng:  “a) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ…;”
Tại điểm b khoản 1 Điều 45 của Luật Nhà ở năm 2023 quy định: “b) Cán bộ, công chức thuộc cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này được điều động, luân chuyển, biệt phái từ địa phương về cơ quan trung ương công tác giữ chức vụ từ Phó Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và tương đương trở lên; được điều động, luân chuyển, biệt phái từ cơ quan trung ương về địa phương công tác hoặc từ địa phương này đến địa phương khác để giữ chức vụ từ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phó Giám đốc Sở và tương đương trở lên;”.
Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó giao Bộ Xây dựng nghiên cứu, xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ.

Như vậy, việc rà soát, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ hiện căn cứ vào các quy định pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
2. Sự cần thiết
Thực hiện quy định của Luật Nhà ở năm 2014, Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ, qua 02 năm thực hiện Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg, đã tạo hành lang pháp lý giúp các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn nhà ở công vụ, tạo điều kiện cho các cán bộ được điều động, luân chuyển từng bước ổn định cuộc sống, an tâm công tác. 
Tuy nhiên, Luật Nhà ở năm 2023 đã mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ theo hướng đối tượng thuê nhà ở công vụ ở Trung ương giữ chức từ Phó Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và tương đương trở lên; ở địa phương giữ chức vụ từ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phó Giám đốc Sở và tương đương trở lên, do đó, đối tượng này chưa có quy định về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ.

Ngày 28/11/2022, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 264/BXD-QLN báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thực trạng và nhu cầu thuê nhà ở công vụ, trong đó báo cáo nhu cầu thuê nhà ở công vụ ở Trung ương đối với cán bộ có hệ số từ 1,1 (tương đương Phó Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ) đến dưới 1,3 khoảng 60 cán bộ; ở địa phương cán bộ có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 (tương đương Phó Giám đốc Sở) đến dưới 0,9 khoảng 450 cán bộ.

Ngoài ra, ngày 05/5/2022, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Kết luận số 35-KL/TW về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, trong đó quy định cụ thể các chức danh của lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước và các nhóm chức danh tương đương Bộ trưởng, tương đương Thứ trưởng và các nhóm chức danh tương đương khác.
Do đó, cần thiết phải ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ thay thế Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.
III. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU  

1. Quan điểm
Việc xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn và kế thừa những nội dung của Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg. 

2. Mục tiêu

a) Nội dung quy định trong Dự thảo Quyết định phải nằm trong phạm vi, thẩm quyền được Quốc hội giao trong Luật Nhà ở năm 2023. 

b) Việc sửa đổi, thay thế các quy định hiện hành phải khắc phục được những khó khăn, bất cập mà các Bộ ngành và địa phương, các tổ chức, cá nhân đang gặp vướng mắc khi thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ.

IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã triển khai thực hiện nhiệm vụ như sau:

- Bộ Xây dựng đã có văn bản số ..../BXD-QLN ngày ..../02/2024 gửi các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị góp ý về nội dung dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

- Bộ Xây dựng đã đăng tải Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Quyết định về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ lên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để lấy ý kiến tham gia góp ý của các tổ chức (trong đó có VCCI và Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam) và cá nhân vào các Dự thảo nêu trên theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Tổng hợp, giải trình ý kiến góp ý của các đơn vị và hoàn thiện Dự thảo.

- Ngày …/4/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn số …/BXD-QLN gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ theo quy định. Ngày…/…/2024, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số …./BCTĐ-BTP thẩm định Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ.

- Ngày....../..../2024, Bộ Xây dựng đã có Báo cáo số........./BC-BXD tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ 
V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Trên cơ sở đánh giá việc áp dụng các tiêu chuẩn về nhà ở công vụ thời gian qua trong thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ tại Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Quyết định thay thế Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ với bố cục và nội dung như sau:
1. Bố cục của Dự thảo Quyết định
Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ gồm 3 Chương, 9 Điều. Trong đó: 

- Chương I – Những quy định chung gồm 3 Điều (từ Điều 1 đến Điều 3): quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nguyên tắc thiết kế, nguyên tắc bố trí cho thuê và trang bị nội thất nhà ở công vụ và việc bảo hành, bảo trì, quản lý vận hành nhà ở công vụ.
- Chương II – Những quy định cụ thể gồm 3 Điều (từ Điều 4 đến Điều 6): quy định chi tiết nội dung các tiêu chuẩn, định mức về nhà ở công vụ cho từng nhóm đối tượng.

- Chương III - Tổ chức thực hiện gồm 3 Điều (từ Điều 7 đến Điều 9): quy định về tổ chức thực hiện, điều khoản chuyển tiếp và điều khoản thi hành Quyết định này.
2. Nội dung cơ bản của Dự thảo Quyết định 
Dự thảo Quyết định thay thế về cơ bản kế thừa nội dung về tiêu chuẩn diện tích đất, tiêu chuẩn diện tích nhà, định mức trang thiết bị nội thất của Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ, đồng thời sửa đổi, bổ sung một số nội dung để đồng bộ quy định của Luật Nhà ở năm 2023, Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Ban Chấp hành Trung ương và phù hợp thực tiễn, bao gồm những nội dung chính như sau:
2.1. Tiêu chuẩn nhà ở công vụ đối với cơ quan Trung ương

a) Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng được bố trí biệt thự diện tích đất khuôn viên từ 450 m2 đến 500 m2, định mức kinh phí tối đa trang bị nội thất đồ dời cho biệt thự công vụ này là 350 triệu đồng.
b) Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ hoặc cấp tương đương trở lên được bố trí biệt thự diện tích đất khuôn viên từ 350 m2 đến dưới 450 m2, định mức kinh phí tối đa trang bị nội thất đồ dời cho biệt thự công vụ này là 300 triệu đồng.
c) Ủy viên Trung ương Đảng chính thức và dự khuyết, Trưởng các Ban Đảng ở Trung ương, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Bộ trưởng, Trưởng Đoàn thể Trung ương và cấp tương đương trở lên được bố trí một trong hai loại hình nhà ở công vụ sau: Nhà liền kề diện tích đất từ 200 m2 đến 250 m2 hoặc căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 145 m2 đến 160 m2, định mức kinh phí tối đa trang bị nội thất đồ dời cho nhà liền kề hoặc căn hộ chung cư công vụ này là 250 triệu đồng.
d) Phó Trưởng Ban Đảng Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; Thứ trưởng, nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ và cấp tương đương trở lên được bố trí căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 100 m2 đến dưới145 m2, định mức kinh phí tối đa trang bị nội thất đồ dời căn hộ chung cư công vụ này là 200 triệu đồng.
đ) Phó Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và tương đương trở lên được bố trí cho thuê căn hộ chung cư có diện tích sử dụng từ 70 m2 đến dưới 100 m2, định mức kinh phí tối đa trang bị nội thất đồ dời căn hộ chung cư công vụ này là 150 triệu đồng.
2.2. Tiêu chuẩn nhà ở công vụ đối với địa phương

a) Ủy viên Trung ương Đảng chính thức và dự khuyết, Bí thư tỉnh ủy và cấp tương đương được bố trí một trong hai loại hình nhà ở công vụ sau: Nhà liền kề diện tích đất từ 200 m2 đến 250 m2 hoặc căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 145 m2 đến 160 m2, định mức kinh phí tối đa trang bị nội thất đồ dời cho nhà liền kề và căn hộ chung cư công vụ này là 250 triệu đồng.
b) Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cấp tương đương trở lên được bố trí một trong hai loại hình nhà ở công vụ sau: Nhà liền kề diện tích đất từ 120 m2 đến 150 m2 hoặc căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 100 m2 đến dưới 145 m2, định mức kinh phí tối đa trang bị nội thất đồ dời cho nhà liền kề và căn hộ chung cư công vụ này là 200 triệu đồng
c) Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc Sở và cấp tương đương trở lên, chuyên viên cao cấp, nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ hoặc viên chức (giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế) thuộc các đơn vị sự nghiệp có vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý tương đương Giám đốc Sở trở lên được bố trí căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 80 m2 đến dưới 100 m2, định mức kinh phí tối đa trang bị nội thất đồ dời căn hộ chung cư công vụ này là 150 triệu đồng.
d) Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, Phó Giám đốc Sở và tương đương trở lên được bố trí cho thuê căn hộ chung cư có diện tích sử dụng từ 60 m2 đến dưới 80 m2; định mức kinh phí tối đa trang bị nội thất đồ dời căn hộ chung cư công vụ này là 120 triệu đồng.
đ) Cán bộ, công chức, viên chức (giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế) có vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý được điều động, luân chuyển đến công tác tại xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo được bố trí gian nhà diện tích sử dụng từ 36 m2 đến 48 m2, định mức kinh phí tối đa trang bị nội thất cho căn nhà này là 80 triệu đồng.
e) Cán bộ, công chức, viên chức (giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế) có vị trí việc làm chuyên môn phù hợp vị trí công tác đến công tác tại khu vực nông thôn xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo được bố trí gian nhà tập thể diện tích sử dụng từ 24 m2 đến 36 m2, định mức kinh phí tối đa trang bị nội thất cho căn nhà tập thể này là 60 triệu đồng.
2.3. Về nguyên tắc trang bị nội thất nhà ở công vụ
a) Kinh phí cho việc đầu tư xây dựng nhà ở công vụ và các trang thiết bị nội thất nhà ở công vụ sử dụng từ vốn ngân sách nhà nước bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương;

b) Trang bị nội thất gắn với nhà ở công vụ đã được tính vào chi phí đầu tư xây dựng nhà ở công vụ, bao gồm: Hệ thống máy điều hòa nhiệt độ; tủ bếp đồng bộ (bao gồm tủ bếp, chậu, vòi rửa, bếp, máy hút mùi); bình nóng lạnh; thiết bị vệ sinh đồng bộ;
c) Trang bị nội thất dời không gắn với nhà ở công vụ quy định tại Quyết định này bao gồm: Bộ bàn ghế phòng khách, kệ ti vi; bộ bàn ghế phòng ăn, tủ lạnh; tủ quần áo, giường, đệm, máy giặt, bộ bàn ghế làm việc;
d) Việc trang bị nội thất phải lập kế hoạch, dự toán ngân sách đầu tư, mua sắm trang thiết bị nội thất nhà ở công vụ, thực hiện dự toán và thanh toán, quyết toán theo quy định của pháp luật hiện hành đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả;
đ) Trường hợp các trang thiết bị nội thất khi hết khấu hao hoặc chưa hết khấu hao mà hư hỏng, không thể tiếp tục sử dụng thì được thay thế bằng các trang thiết bị nội thất khác đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định; trường hợp khi bố trí cho thuê nhà ở công vụ mà các trang thiết bị nội thất nhà ở công vụ đã qua sử dụng nhưng chưa hết khấu hao mà còn sử dụng được thì vẫn tiếp tục bố trí sử dụng các trang thiết bị nội thất đó.
2.4. Tiêu chuẩn nhà ở công vụ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an căn cứ quy định tại Quyết định này, phối hợp với Bộ Xây dựng xây dựng tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ đối với đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 45 của Luật Nhà ở năm 2023, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

3. Một số nội dung chính sửa đổi, bổ sung so với Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg
a) Sửa đổi, bổ sung về nhóm chức danh tương đương 

Ngày 05/5/2022, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Kết luận số 35-KL/TW về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, trong đó quy định cụ thể các chức danh của lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước và các nhóm chức danh tương đương Bộ trưởng, nhóm chức danh tương đương Thứ trưởng và các nhóm chức danh khác. Do đó, Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi theo hướng không quy định cụ thể một số nhóm chức danh vào dự thảo Quyết định mà chỉ quy định cấp tương đương. Đồng thời, bổ sung cụ thể chức danh của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước theo Kết luận số 35-KL/TW.
b) Bổ sung về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ đối với đối tượng được mở rộng thuê nhà ở công vụ theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023
Luật Nhà ở năm 2023 đã mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ theo hướng đối tượng thuê nhà ở công vụ ở Trung ương giữ chức từ Phó Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và tương đương trở lên; ở địa phương giữ chức vụ từ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phó Giám đốc Sở và tương đương trở lên, đối tượng này chưa có quy định về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ, cần thiết phải bổ sung quy định về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ để đảm bảo đồng bộ, thống nhất. Do đó, Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ của 02 nhóm đối tượng này vào dự thảo Quyết định.

Ngoài ra, không quy định về trách nhiệm UBND cấp tỉnh về việc bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở công vụ của Trung ương và địa phương vì nội dung này đã được quy định tại Luật Nhà ở năm 2023, đồng thời, rà soát bổ sung lại một số nội dung cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
VI. VỀ ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, LỒNG GHÉP BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH VÀ NGUỒN NHÂN LỰC, TÀI CHÍNH ĐỂ BẢO ĐẢM THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH
Qua rà soát cho thấy, Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ thay thế của Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính. Ngoài ra, trong dự thảo Quyết định cũng không quy định nội dung liên quan đến bình đẳng giới nên theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì không phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính, đánh giá lồng ghép bình đẳng giới trong hồ sơ xây dựng dự thảo Quyết định.

Dự thảo Quyết định không bổ sung thêm yêuh cầu thực hiện đối với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương so với quy định hiện hành của Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg, do đó không làm phát sinh nhân lực, kinh phí đối với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương trong quá trình thực hiện các quy định của Quyết định sau khi được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. Các quy định bổ sung trong dự thảo kế thừa các quy định hiện hành của Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg, do đó, Quyết định không có thêm thủ tục hành chính mới và không phát sinh kinh phí để thực hiện. 

Trên đây là Tờ trình của Bộ Xây dựng về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ thay thế Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg, Bộ Xây dựng kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Tài liệu gửi kèm Tờ trình:

(1) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ;

(2) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp;

(3) Phụ lục tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý của Bộ, ngành và địa phương về dự thảo Quyết định;
(4) Hồ sơ, tài liệu có liên quan.
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